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Chùa Dâu và các chùa Tứ Pháp mặc dù vẫn có đầy đủ hệ thống tượng Phật,
nhưng trên đàn thờ của Tứ Pháp vẫn luôn riêng biệt.

Tác giả: Nguyễn Xuân Diện
Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Tóm tắt: Tín ngưỡng Tứ Pháp là tín ngưỡng cổ xưa của dân tộc. Từ nguồn gốc
Ấn Độ giáo thông qua câu chuyện nhà sư Ấn Độ và cô gái Man Nương người
Việt, vào khoảng thế kỷ II, tín ngưỡng Tứ Pháp đã hình thành và được bản địa
hóa mạnh mẽ, thành các 4 vị Pháp Vân – Pháp Vũ – Pháp Lôi – Pháp Điện. Trung
tâm của tín ngưỡng Tứ Pháp là chùa Dâu, vùng Dâu, thành Luy Lâu thời Bắc
thuộc. Tại đây, từ 2000 năm nay, tín ngưỡng thờ Tứ Pháp được duy trì trong 5
ngôi chùa cổ, với đàn thờ và nghi lễ riêng. Trải các triều đại, tín ngưỡng Tứ Pháp
có vị thế là một tín ngưỡng độc lập, độc đáo và có một diễn tiến khá đặc biệt.
Bài viết này, dựa trên các tài liệu Hán Nôm (thư tịch, bi ký) được tổng hợp phân
tích để phác họa lại diễn tiến của tín ngưỡng Tứ Pháp qua các triều đại, bao
gồm sự ghi nhận của triều đình thông qua sắc phong và lễ rước về kinh thành,
thơ văn và bi ký, in ấn kinh sách và tổ chức lễ hội lễ rước.

Từ khóa: Tứ Pháp, Tín ngưỡng, Pháp Vân, Truyện Man Nương,

Mở đầu

Tín ngưỡng thờ Tứ Pháp là tín ngưỡng cổ xưa của dân tộc. Lưu truyền trên một
phạm vi không rộng lớn về mặt địa lý, tín ngưỡng Tứ Pháp hiện có 37 điểm di
tích[1] được phân bố như sau: Bắc Ninh (5 di tích), Hà Nội (5 di tích), Hưng Yên
(21 di tích), Hà Nam (4 di tích), Bắc Giang (2 di tích). Tuy nhiên, tín ngưỡng Tứ
Pháp ngay từ khi mới hình thành đã được thư tịch ghi chép, trải qua nhiều thế
kỷ đã hình thành một khối lượng văn tự lớn và phong phú hiện còn lưu trữ tại
Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Thông tin KHXH và các địa phương có di tích
thờ phụng. Thông qua các tài liệu thư tịch, bi ký,

1. Tín ngưỡng Tứ Pháp thời Lý –Trần

Diễn tiến tín ngưỡng Tứ Pháp qua các triều đại
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/dien-tien-tin-nguong-tu-phap-qua-cac-trieu-dai.html

https://tapchinghiencuuphathoc.vn/tin-nguong-tu-phap-su-ket-hop-giua-phat-giao-tin-nguong-dan-gian.html


Thời Lý - Trần, tín ngưỡng Tứ Pháp được Phật giáo hóa mạnh mẽ, và để lại nhiều
ghi chép cho thấy nhà nước quân chủ rất coi trọng tín ngưỡng Tứ Pháp.

Trung tâm của tín ngưỡng Tứ Pháp là chùa Dâu (Diên Ứng tự) dưới thời Lý vẫn
giữ vai trò là một chốn tùng lâm thường là nơi nhà vua và triều thần lui tới cầu
đảo của mỗi khi gặp thiên tai.

Phật giáo Việt Nam thời Lý - Trần đã có nhiều tông phái như Thiền Tông, Mật
Tông, Tịnh Độ Tông, Thảo Đường, trong đó 2 phái Thiền tông có ảnh hưởng bao
trùm là phái Thảo Đường (do Lý Thánh Tông sáng lập, trụ sở là chùa Trấn Quốc
ở Thăng Long) và phái Trúc Lâm Yên Tử với ba vị tổ sáng lập và truyền thừa là
Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang.

Dưới triều Trần, chùa Dâu không còn giữ được vị trí của một trung tâm Phật
giáo lớn như trước đó. Tuy vậy, chùa Dâu vẫn được tu sửa quy mô lớn, trong đó
sự kiện được nhắc đến nhiều nhất vẫn là việc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi hưng
công trùng tu chùa. Hiện nay, tại chùa Dâu còn thờ bức tượng Mạc Đĩnh Chi. Di
vật còn lại có lẽ còn đôi rồng đá mang phong cách thời Trần. Đại Nam nhất
thống chí, phần địa chí Tỉnh Bắc Ninh, mục Chùa Quán có ghi về chùa Diên
Ứng: “Chùa Diên Ứng: Ở xã Khương Tự huyện Siêu Loại. Trong chùa có bốn pho
tượng: Pháp Lôi, Pháp Điện, Pháp Vũ, Pháp Vân rất linh ứng. Đời Trần, Mạc Đĩnh
Chi làm chùa 100 gian, tháp chín tầng và cầu chín nhịp, nay vẫn còn”[2] và có
thông tin về việc “Vua Trần Nghệ Tông cho mỹ hiệu”.
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Bộ tượng Phật Tứ Pháp vùng Dâu (từ trái qua phải, từ trên xuống
dưới): Pháp Vân (Bà Dâu), Pháp Vũ (Bà Đậu), Pháp Điện (Bà Dàn),
Pháp Lôi (Bà Tướng)

 

2. Tín ngưỡng Tứ Pháp thời Lê – Tây Sơn - Nguyễn

Thời Lê - Nguyễn, các triều đại đã thực sự lấy Nho giáo làm nền tảng tư tưởng –
chính trị để cai trị xã hội. Lấy nền tảng Nho giáo làm chủ đạo. Vì vậy việc Nho
giáo hóa xã hội trở nên mạnh mẽ và quán xuyến từ trung ương đến địa phương,
từ chính trị đến tôn giáo tín ngưỡng. Tín ngưỡng Tứ Pháp trong bối cảnh nho
giáo hóa mạnh mẽ cũng đã có những diễn biến và diện mạo mới.

Từ thời Lý -  Trần, tín ngưỡng Tứ Pháp có những bổ sung mới về yếu tố văn hóa
Nho giáo, do triều đình chủ trương tư tưởng Nho giáo. Điều này thể hiện rõ qua
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việc cầu đảo, lễ bái, trùng tu xây sửa đình, chùa thờ Tứ Pháp.

Việc đánh giá và coi trọng tín ngưỡng Tứ Pháp và Phật Man Nương thể hiện rõ
nhất trong văn bản thần sắc. Chúng tôi tiếp cận các văn bản thần sắc đang
được lưu trữ tại VNCHN (phân kho AD) và Viện Thông tin KHXH (kho TTTS).

Thần hiệu, Phật hiệu

- Pháp Vân có các thần hiệu, Phật hiệu: Đại Thánh Pháp Vân… Tối Linh Phật, Đại
Thánh Pháp Vân Phật, Pháp Vân Phật Thượng đẳng thần, Đại Thánh Pháp Vân
Bồ Tát, Pháp Vân Đại Bồ Tát, Pháp Vân Thượng đẳng thần, Đại Thánh Pháp Vân
tôn thần.

- Pháp Vũ có các thần hiệu, Phật hiệu: Đại Thánh Pháp Vũ Bồ Tát, Đại Thánh
Pháp Vũ tôn thần, Nam Mô Phấn Tấn Như Lai Pháp Vũ Đức Phật, Đại Thánh,
Thượng đẳng thần, Đại Thánh Pháp Vũ Thượng đẳng thần, Pháp Vũ Thánh Bảo
Đại Vương.

- Pháp Lôi có các thần hiệu, Phật hiệu: Pháp Lôi Đại Bồ Tát, Pháp Lôi Bồ Tát
Phật, Pháp Lôi Phật Thượng đẳng thần, Đại Thánh Pháp Lôi Phật Thượng đẳng
thần.

- Pháp Điện có các thần hiệu, Phật hiệu: Pháp Điện Phật Thượng đẳng thần,

- Lôi Điện có thần hiệu là Thành hoàng Lôi Điện chi thần, Lôi Điện tôn thần,

- Thiên Lôi Đại Vương được phong là Đương cảnh Thành hoàng, Thiên Lôi chi
thần, Thiên Lôi Đại Vương tôn thần.

- Lôi Công được phong là Đương cảnh Thành hoàng Lôi Công Đại vương.

Như vậy, Pháp Vân vừa là Phật, là Thánh, là Bồ Tát. Pháp Vũ vừa là Bồ Tát, Đức
Phật, Thần, Thánh, Đại Vương. Pháp Lôi vừa là Bồ Tát, là Thần. Pháp Điện vừa
có danh xưng là Phật, vừa là Thần.

Tứ Pháp gồm các vị thần Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện ứng với các
hiện tượng tự nhiên mây, mưa, sấm, chớp có vai trò quan trọng trong xã hội
nông nghiệp. Các vị Tứ Pháp vừa là Phật, vừa là Bồ Tát, vừa là Thần phù hộ cho
người nông dân. Tín ngưỡng Tứ Pháp là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa Phật giáo
và tín ngưỡng dân gian Việt Nam thể hiện mong muốn của người dân mưa
thuận gió hoà, mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ. Vì vậy, trong tâm thức của
người Việt Nam xưa, việc cầu mưa, cầu tạnh đóng vai trò quan trọng không chỉ
đối với nông nghiệp mà còn liên quan tới vận mệnh, an nguy của xã tắc.
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Tín ngưỡng Tứ Pháp từ trung tâm Phật giáo Luy Lâu, tỉnh Bắc Ninh và xã Lạc
Hồng huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên mà lan rộng ra các tỉnh Hà Nam, Hà Đông,
Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình. Sự linh ứng của Tứ Pháp không chỉ ở việc cầu
mưa, cầu tạnh mà cầu xin bệnh tật, côn trùng, cầu tự, nuôi trồng, vận nước…
đều ứng nghiệm. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng to lớn của tín ngưỡng Tứ
Pháp đối với triều đình và người dân trong lịch sử.

Dưới thời Lê - Nguyễn, tình hình xây dựng, trùng tu và kiến trúc của những ngôi
chùa thuộc hệ thống Tứ Pháp được hệ thống tư liệu văn khắc (văn bia, chuông,
khánh) ở chùa Dâu và các chùa khác trong hệ thống Tứ Pháp ghi chép rất
nhiều.

Chùa Dâu (Diên Ứng tự) xã Khương Tự, tổng Khương Tự, phủ Thuận Thành, tỉnh
Bắc Ninh (nay là xã Thanh Khương, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) có tấm
bia dựng vào năm Tự Đức thứ 3 (1850) vẫn khắc lại một sắc chỉ của chúa Trịnh
ở thời Lê Trung hưng. Đó là bia Sắc chỉ Cổ Châu Diên Ứng tự敕旨古珠延應寺
(N02783/2784). Các lần lần trùng tu, tôn tạo, các khoản công đức, hưng công
đều có các văn bia ghi lại.

Ngoài ra, rất nhiều bia ghi lại công đức xây dựng chùa, hành lang, nội điện như:

- Bia Hậu Phật bi ghi bà Man Thị Thượng hiệu Diệu Viên có công tu tạo điện Lưu
Ly. Đặc biệt là tấm bia Cổ Châu tự Hậu Phật bi 古珠寺後佛碑  (N02781/2782) niên
đại Cảnh Hưng 24 (1763) ghi tên một Tiến sĩ cúng hậu vào chùa: Thừa tướng
công người xã Điền Trì, huyện Chí Linh, Hải Dương tên là Trần Thiệu (húy Cảnh)
năm 35 tuổi đỗ Tiến sĩ khoa Mậu Tuất, trải qua bốn Bộ Công, Hình, Binh, Lễ bộ
Thượng thư. Năm 73 tuổi xin nghỉ hưu, năm 75 tuổi qua đời, ngày 6 tháng 4
hàng năm là ngày giỗ hậu của ông.

- Bia Chiêu Ứng thiền tự hưng công thạch bi 昭應禪寺興功石碑  (N03142/3143),
dựng năm Chính Hòa thứ 20 (1699) cho biết: Các quan viên hương lão, thiện
nam, tín nữ cùng toàn thể nhân dân xã Đông Côi họp bàn bạc đóng góp tiền
của, công sức để tu sửa lại chùa Chiêu Ứng, xã Đông Côi, huyện Gia Định, phủ
Thuận An (Bắc Ninh).

- Bia Diên Ứng đại thiền tự bi ký延應大禪寺  (N02752/2753/2754/2755),dựng năm
Vĩnh Thịnh thứ 12 (1716) cho biết: Gia đình ông Chánh đội trưởng Lung Vũ hầu
Cao Đình Thuế và bà Nguyễn Thị Khúc tự xuất tiền của và đứng ra tổ chức
quyên góp để tu sửa lại một dãy trung đường, tiền đường gồm 7 gian 2 chái của
chùa Diên Ứng.

Diễn tiến tín ngưỡng Tứ Pháp qua các triều đại
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/dien-tien-tin-nguong-tu-phap-qua-cac-trieu-dai.html

https://tapchinghiencuuphathoc.vn/khai-luan-ve-moc-ban-chua-dau.html


- Bia Hậu Phật bi ký後佛碑記  (N010013/10014), dựng năm Cảnh Hưng thứ 17
(1756) cho biết: Chùa Pháp Vân ở xã Liêu Trung, huyện Đường Hào là nơi danh
lam thắng cảnh nhưng trải qua cơn binh hoả nên bị đổ nát. Năm Quý Dậu, Loan
Trung Bá Nguyễn Vũ Bản cùng vợ Nguyễn Thị Hậu là người ở trong xã đã cúng
100 quan tiền, 6 mẫu 1 sào ruộng để làng tu sửa lại chùa.

- Bia Trùng tu Pháp Vân tự bi ký重修法雲寺碑記  (N010022/10023), dựng năm
Cảnh Hưng thứ 16 (1755) cho biết: Chùa Pháp Vân ở xã Liêu Trung, huyện
Đường Hào, là nơi danh lam cổ tích rất linh ứng. Do trải qua binh hỏa nên đã bị
đổ nát, dân xã định tu sửa lại nhưng không có tiền. Trước tình hình đó các vị
cung tần, vương tôn ở bản xã đã cúng tiền bạc, ruộng đất để giúp làng tu sửa
lại thượng điện, gác chuông, hai bên hành lang, hậu phòng, tượng phật, v.v...

Tóm lại, Tứ Pháp là một tín ngưỡng cổ cổ xưa tại châu thổ Bắc Bộ của Việt Nam,
được thờ phổ biến từ sau Công nguyên ở vùng Dâu – thành Luy Lâu, sau mở
rộng ra các vùng lân cận và diễn tiến qua các triều đại các thời kì bao phủ nhiều
lớp văn hóa. Nếu nhìn từ góc độ không gian, thì có thể thấy nguồn gốc Ấn Độ
của hệ thống Tứ Pháp có ảnh hưởng giáo đậm nhạt khác nhau và niên đại sớm
muộn khác nhau giữa vùng trung trung tâm Dâu ở Bắc Ninh và các chùa vùng
phụ cận ngoài Bắc Ninh.

Diễn tiến tín ngưỡng Tứ Pháp từ giai đoạn tiếp nhận yếu tố Ấn Độ giáo với
huyền tích Phật Man Nương và Khâu Đà La. Được sự tiếp nhận của người Việt,
các yếu tố đó được bản địa hóa và diễn biến một cách hết sức tự nhiên. Trải qua
xã hội  Lý - Trần, Tứ Pháp mang đậm tinh thần Phật giáo và có đời sống của văn
hóa Phật giáo. Đến thời Lê - Nguyễn, khi Nho giáo được đề cao, yếu tố Nho giáo
lại tác động mạnh mẽ, khiến Tứ Pháp, vốn là các vị thần, được thờ tự như Phật,
lại thành các vị thánh và không còn thuần thành như các vị Phật, mà xen kẽ
giao thoa nhiều vai trò tâm linh. Đến nay Tứ Pháp tuy được thờ như những vị
Phật, nhưng thiên về vai trò của các vị thần, hay nâng cao hơn là các thần
thánh.

Bài trí điện thờ Tứ Pháp khác biệt với chùa Phật thông thường, điêu khắc tượng
thờ Tứ Pháp (từ màu sắc khuôn diện đến nét điêu khắc) khác với truyền thống
điêu khắc tượng Phật khiến cho các di tích thờ Tứ Pháp mang một dáng vẻ tâm
linh rất khác biệt và lạ. Điều đó lý giải vì sao trong thế giới tâm linh người Việt,
chùa Dâu không cầu cúng rầm rộ như các nơi khác, mà ở Dâu có chút âm u lạnh
lẽo, thiên về sự chiêm ngưỡng kính phụng quyền năng siêu nhiên của các thần
thánh. Bốn vị Tứ Pháp được dân chúng gọi là bà, cũng là bốn vị thần nữ, bốn vị
thánh nữ, xuất phát từ sự tôn kính, sùng chuộng thánh mẫu trong tâm lý người
Việt. Đến chùa Dâu không gian tĩnh mịch vắng vẻ cũng bởi sự tiếp nhận đan
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xen yếu tố ngoại lai, những yếu tố này giống như Đạo giáo, đều dựa vào Phật
để hòa nhập vào dân gian, khiến cho tín ngưỡng Tứ Pháp gia nhập vào gia đình
Phật giáo, để đi dễ được đón nhận và đi sâu vào đời sống tâm linh dân chúng.
Từ đó Tứ Pháp tích hợp những lớp văn hóa đan xen Nho - Phật - Đạo và tín
ngưỡng bản địa.

Ngoài việc đưa hệ thống tượng Phật vào các chùa thờ Tứ Pháp, ta có thấy sự
xuất hiện của hàng loạt bản in về sự tích Tứ Pháp như Cổ Châu lục, Cổ Châu
hạnh, Cổ Châu nghi;  hình thành thư tịch, bia ký, thi ca về Tứ Pháp. Các nhà Nho
đã đem tinh thần Nho Giáo vào tín ngưỡng Tứ Pháp ở các chiều kích khác nhau.

Thời Lê Trung Hưng, vai trò của các ông hoàng bà chúa cả hai họ Lê – Trịnh đều
rất lớn đối với các việc trùng tu, tôn tạo các cơ sở thờ tự như chùa, đền. Thế lực
của các ông hoàng bà chúa còn tác động đến triều đình để xin ban cấp các lệnh
chỉ[3], sắc phong cho các ngôi chùa mà chính họ đã từng góp công của sửa
chữa, tôn tạo.

Văn bia Pháp Vũ tự Tạo lệ bi/Khoán ước tịnh điền kí 法雨寺皂隸碑 /券約并田記
(N07854/7855), khắc năm Thịnh Đức thứ 4 (1656) dựng tại chùa Pháp Vũ, xã
Gia Phúc, tổng La Phù, huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông[4]
cho biết: Chùa Pháp Vũ danh lam thắng tích ở xã Gia Phúc trải các đời được
nhiều bậc đế vương tu tạo nguy nga tráng lệ. Nay hai bà Chính Vương phủ nội
cung tần Phan Ngọc Tiếng hiệu Diệu Đăng và Chính Vương phủ nội cung tần Lê
Ngọc Côi hiệu Chân Kính có ước nguyện được quy y tại chùa, nên đã xin với bề
trên ra lệnh chỉ cho phép dân xã Gia Phúc được làm dân tạo lệ, vĩnh viễn thờ
phụng hai bà tại chùa Pháp Vũ. Bia khắc nguyên văn tờ lệnh dụ của chúa Trịnh
và các điều cam kết thờ phụng của dân xã Gia Phúc.

Văn bia Hậu Phật bi kí 后佛碑記  (N02762), khắc năm Cảnh Hưng thứ 36 (1775)
dựng tại chùa Diên Ứng, xã Khương Tự, phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh[5] cho
biết: Chùa Diên Ứng là một danh lam cổ tích, tương truyền là nơi Phật mẹ Phật
con xuất thế, cầu đảo rất linh thiêng ứng nghiệm. Vì thế từ đời trước triều đình
đã cho xã làm dân tạo lệ để thờ phụng. Nhưng trải thời kì binh hỏa, lệ cũ bị lãng
quên. Tháng 12 năm nay, có ông Tổng Thái giám Thuận Triều hầu họ Mẫn tự
Đức Hiệp, người xã Trác Bút huyện Yên Phong, có quê ngoại tại bản xã đã thay
dân làm tờ khải dâng lên, nhờ đó mới nhận được lệnh chỉ của triều đình cho
phép dân xã được làm tạo lệ như trước và hàng năm được miễn 50 suất phu
dịch. Dân làng biết ơn, tôn bầu vợ chồng ông làm Hậu Phật, tạc tượng gỗ đặt
trong chùa để thờ phụng, qui định lệ cúng giỗ hàng năm.
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Chùa Dâu. Ảnh: St

 

3. Tín ngưỡng Tứ Pháp tại vùng Dâu và sự lan tỏa

Năm 1944, Nguyễn Văn Huyên trong bài thuyết trình tại Bảo tàng Louis Finot về
đề tài “Chống hạn trong tập quán Việt Nam”[6] cho biết “theo điều tra của tôi ở
Bắc Kỳ, hiện nay có 39 làng có đền thờ chính thờ một trong bốn vị thần được
gọi chung Tứ Pháp (bốn vị nữ thần) và tục thờ Pháp Vũ tại các đền thờ, trọng
tâm là Siêu Loại và Thường Tín”.

Để có được thống kê 39 làng thờ Tứ Pháp, chắc chắn Nguyễn Văn Huyên dựa
vào các hồ sơ của Viện Viễn Đông bác cổ Pháp, nơi ông làm việc. Hồ sơ lưu trữ
liên quan đến phong tục và tín ngưỡng của Viễn Đông Bác cổ Pháp có hai mảng
quan trọng nhất là Thần tích (AE), và Thần sắc (AD) hiện lưu giữ tại VNCHN và
Hồ sơ mang ký hiệu TTTS hiện lưu giữ tại Viện Thông tin KHXH.

Về thần tích: Từ bảng kê, 28 văn bản thần tích Tứ Pháp viết bằng chữ Hán Nôm,
phân bố số lượng không đồng đều. Trong đó, địa phương hiện còn nhiều văn
bản thần tích Tứ Pháp nhất là tỉnh Hưng Yên 17/28 văn bản, sau đó là tỉnh Hà
Nam 7/28 văn bản, Bắc Ninh và Hà Đông cùng có 1/28 văn bản.

Về thần sắc: Từ bảng kê Thần sắc (AD), cho thấy Bắc Ninh 20/104 đạo, Hà Đông
36/104 đạo, Hải Dương 3/104 đạo, Hưng Yên 33/104 đạo, Nam Định 11/104 đạo,
Ninh Bình 2/104 đạo. Như vậy, tỉnh Hà Đông và tỉnh Hưng Yên hiện có nhiều văn
bản thần sắc Tứ Pháp nhất. Hiện nay hai kho thần tích của VNCHN và Viện
Thông tin KHXH (Thư viện Khoa học trung ương trước đây) không tìm thấy văn
bản thần tích Tứ Pháp viết bằng chữ Hán Nôm của tỉnh Hải Dương và Ninh Bình.
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Tuy nhiên, thần sắc Tứ Pháp của tỉnh Hải Dương lại có 3 đạo, tỉnh Ninh Bình 2
đạo, chứng tỏ các vị thần Tứ Pháp cũng đã từng được thờ cúng ở tỉnh này.

Vùng Dâu (Luy Lâu) là khởi phát của tín ngưỡng thờ Tứ Pháp. Đây là trung tâm
kinh tế, văn hóa và cũng là trung tâm Phật giáo sớm nhất của nước. Lịch sử
hình thành và phát triển của tín ngưỡng thờ Tứ Pháp trải qua nhiều thế kỷ và đã
lan tỏa ra các vùng đồng bằng Bắc Bộ: Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, v.v… Theo
sơ bộ thống kê bước đầu của chúng tôi, hiện nay có 37 di tích thờ Tứ Pháp đều
thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ: Bắc Ninh (5 di tích), Hà Nội (5 di tích), Hưng
Yên (21 di tích), Hà Nam (4 di tích), Bắc Giang (2 di tích). Để giúp người đọc có
cái nhìn tổng quan hơn về sự phân bố các di tích này, chúng tôi xin lập bảng
thống kê dưới đây.
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Bảng thống kê trên cho chúng ta thấy, địa phương có nhiều di tích thờ Tứ Pháp
nhất là Hưng Yên (21 di tích), ít nhất là Bắc Giang (2 di tích). Đối với Hưng Yên,
tập trung chủ yếu ở các huyện phía Bắc của tỉnh (huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Mỹ
Hào), ở những làng nằm quây quần trên dòng sông Nghĩa Trụ và các chi lưu của
nó. Do vậy, khi Tứ Pháp xuất hiện thì người dân rất hưởng ứng, đón nước phép
Phật ban cho, mong luôn luôn được phong đăng hòa cốc, an cư lạc nghiệp.
Ngoài ra, xét trên phương diện địa lý, những vùng thờ Tứ Pháp này có vị trí tiếp
giáp với thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh - trung tâm gốc của tín ngưỡng thờ
Tứ Pháp.

Nhìn chung, căn cứ theo những tài liệu niên đại ở các chùa thờ Tứ Pháp, chúng
ta sẽ thấy sự hình thành các chùa thờ Tứ Pháp ở các vùng có sự khác nhau về
thời gian. Song hầu hết các ý kiến nghiên cứu đi trước đều cho rằng, hệ thống
chùa Tứ Pháp ở Bắc Ninh được ra đời sớm nhất. Theo Nguyễn Mạnh Cường: Quá
trình hình thành hệ thống Tứ Pháp hay cái cơ tầng tâm linh Việt - Ấn có những
yêu cầu bức bách của xã hội lúc đó mà đáng lưu ý nhất là giai đoạn Sỹ Nhiếp
hay Sỹ Vương làm Thái thú ở Luy Lâu từ năm 187 sau CN đến năm 225 sau
CN[7]. Về sau, các chùa Tứ Pháp lan tỏa ra các vùng lân cận, chủ yếu xây dựng
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vào thời Lý (TK XI - XII), thời kỳ ở nước ta Phật giáo cực thịnh hoàng kim cùng
với nhu cầu huy động những giá trị văn hóa truyền thống trong công cuộc xây
dựng quốc gia độc lập.

Thần tích của các chùa thờ Tứ Pháp, ngoài một vài chùa lấy từ Báo cực truyện
còn lại đều lấy từ sự tích Man Nương ở chùa Dâu. Những sai dị đều thuộc về chi
tiết, như tuổi của Man Nương khi cho tạc tượng Tứ Pháp, nói chung cũng không
quan trọng lắm. Các chùa phần lớn cũng đều xin chân hương, xin duệ hiệu từ
chùa Dâu về thờ. Vì thế tỉnh có nhiều chùa Tứ Pháp và giữ được tục lệ đúng như
nơi phát tích chính là Hưng Yên, vùng này vốn gần Bắc Ninh và có một số làng
trước thuộc Bắc Ninh.

Nói chung việc thờ Tứ Pháp chủ yếu gắn liền với việc cầu mưa cầu tạnh, đúng là
đậm tính chất tín ngưỡng của xã hội lấy nông nghiệp làm căn bản. Nhưng căn
cứ trên những ghi chép thì thấy nội dung tín ngưỡng Tứ Pháp đã có sự mở rộng.
Các nơi thờ Tứ Pháp cũng giúp dân từ tật dịch, có nơi giúp dân đánh giặc Minh
(giúp Lê Lợi), giúp dẹp những cuộc nội loạn, như Đinh Tiên Hoàng cầu giúp đánh
dẹp 12 Sứ quân, Lê Lợi trước khi khởi nghĩa cũng cầu mở nghiệp ở chùa Pháp Vũ
(Hà Nam); còn trong các chùa làng thì người dân cầu phúc, cầu sức khỏe, cầu
bình an cầu mưa cầu nắng cũng không phân biệt gì.

Bảng thống kê trên cho ta thấy các cụm chùa Tứ Pháp được phân bố rải rác từ
trung tâm vùng Dâu, sang Văn Lâm (Hưng Yên), vùng Thường Tín (Hà Nội),
vùng Kim Bảng (Hà Nam).
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Ngoài ra, các bộ Địa chí quan trọng cũng cho biết về cụm di tích Tứ Pháp nổi
bật với chùa Đậu (Thành Đạo tự) ở huyện Thượng Phúc, nay là huyện Thường
Tín, Hà Nội. Các bộ địa chí Đại Nam nhất thống chí (Hv.140, Viện Sử học), Đồng
Khánh địa dư chí (A.537, tờ 48-49a), Hà Nội địa dư (A.1154, tờ 52a), Hà Nội sơn
xuyên phong vực (A.541, tờ 55a) đều ghi nhận cụm chùa Tứ Pháp: Pháp Vân,
Pháp Vũ, Pháp Lôi và Pháp Điện ở hai xã Văn Giáp và Gia Phúc, nay là xã Văn
Bình và xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội.
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Quá trình lan tỏa của tín ngưỡng Tứ Pháp trong lịch sử, có một số đặc điểm mà
qua thư tịch và phân bố di tích chúng ta dễ nhận ra. Trước hết, sự lan tỏa của
tín ngưỡng Tứ Pháp là lan và tỏa ra xung quanh theo kiểu lấn ra và liền tiếp. Xu
hướng của sự lan tỏa tín ngưỡng Tứ Pháp là lan tỏa theo cụm, tức là mỗi nơi đều
hình thành các cụm chùa Vân – Vũ – Lôi – Điện, và cùng với đó là các nghi lễ
rước xách trong cụm di tích đảm bảo tính liên kết của một cộng đồng tín
ngưỡng. Về nghi lễ và rước xách cũng như lễ hội, mỗi nơi lại có thể có thêm các
nghi lễ mới so với gốc vùng Dâu, trường hợp lễ rước và hội chùa Thái Lạc ở
huyện Văn Lâm, Hưng Yên là một ví dụ.

Tín ngưỡng Tứ Pháp lan tỏa đến đâu, thần tích, ngữ lục, ngọc phả, thực lục lan
tỏa đến đó bằng các sao lục về thờ, coi đó là phần hồn của di tích. Vì các địa
điểm mới chưa thể có hoặc không thể có các “dấu tích” gắn với Man Nương và
Tứ Pháp, nên việc sao chép thần tích gần như nguyên vẹn về thờ. Kết quả của
việc sao lục này cho thấy các bản thần tích ở “vùng lan tỏa” bảo lưu được nhiều
bản thực lục, ngữ lục, phả lục mà ngay trong vùng lõi cũng không còn giữ được.
Bên cạnh việc sao lục trên giấy, thực lục Tứ Pháp còn được khắc trên những lá
đồng, trở thành những cuốn sách đồng càng tôn thêm sự linh thiêng cho di tích.

Việc phổ biến Thánh tích, Phật tích Tứ Pháp còn được thấy ở việc người ta diễn
Nôm các tác phẩm chữ Hán kể sự tích của Tứ Pháp. Đó là các bản Tứ Pháp ngọc
phả Quốc âm lưu giữ ở chùa Bầu (Thiên Bảo tự), TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hoặc
Tứ Pháp diệu quyết bảo sám chân kinh lưu giữ tại chùa Hói (Linh Ứng tự),  thôn
Cao Dương, xã Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Sự lan truyền tín ngưỡng Tứ Pháp còn ghi nhận có thêm thần tích về một vị thần
mới trong hệ thống Tứ Pháp. Đó là thần Pháp Phong chủ quản về gió. Đó là bản
thần tích của xã Đinh Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam có tên Pháp Phong Đại
Thánh ngọc phả lục(AE a13/21).

Bên cạnh đó, các trung tâm Tứ Pháp và các di tích Tứ Pháp ở ngoại vi cũng đã
“tỉnh lược” đi một số vị thần thuộc hệ thống Tứ Pháp. Khi Tứ Pháp được lan tỏa
ra ngoài vùng Dâu thì một số vị thần như Thạch Quang (Thạch Quang Phật),
Đức Thánh Tải hay Kim Đồng, Ngọc Nữ không còn nữa. Đài thờ, điện thần chỉ
còn 4 vị: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện.
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Các chùa ở vùng ngoại vi của Dâu cũng có khoa nghi Tứ Pháp với các nghi lễ,
đàn cúng, ngày Thánh đản và các bài văn cầu đảo và lễ tạ riêng. Sách Lịch đại
phong tặng mỹ tự 歷代封贈美字  (VHv.1306), bản chép tay, gồm 230 trang chính
là cuốn sách của xã Văn Giáp, huyện Thường Tín, Hà Nội, được sử dụng trong
các nghi lễ ở các đền chùa Tứ Pháp.

Lời kết

Tín ngưỡng Tứ Pháp bắt nguồn từ một câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa Khâu Đà
La – một vị sư đến từ Ấn Độ và một cô gái Giao Châu là Man Nương. Từ cuộc
gặp gỡ đó đã nảy sinh bao huyền tích, được bồi đắp qua lời truyền tụng trong
dân gian và sau đó sớm được văn bản hóa bằng các thư tịch. Luy Lâu (Cổ Châu,
Liên Lâu, Siêu Loại) sớm trở nên một đô thị cổ phồn thịnh và đầy ắp huyền
thoại.

Ngự trị trên đàn thờ ở buổi đầu là Nữ thần Amman, tên gọi trong tiếng Tamil
của một Nữ thần mẹ nổi tiếng với trách nhiệm chính là ban mưa. Amman đã và
đang là vị nữ thần mẹ và nữ thần mưa nổi tiếng của những người Tamil ở miền
Nam Ấn Độ. Việc thờ cúng và duy trì tín ngưỡng thờ Amman do cộng đồng các
nhà tu hành đến từ Ấn Độ thực hiện và duy trì.  

Từ đời Lý, việc thờ nữ thần Amman đã được chuyển hóa thành tín ngưỡng Tứ
Pháp và được triều đình sùng tín và trân trọng. Các triều đại sau đó, ở các mức
độ khác nhau, tín ngưỡng Tứ Pháp vẫn được duy trì với các nghi lễ mang tính
quốc gia, với các lễ rước của cả vùng. Các triều đại tiếp nối nhau ban tặng sắc
phong và ban Tạo lệ cho dân tổng Thanh Khương, nơi có chùa Dâu nổi tiếng. Sự
tiếp nối liên tục được bảo bộ từ triều đình được duy trì, đi liền với sự mở rộng địa
bàn lan tỏa của tín ngưỡng và điện thờ Tứ Pháp ở một vùng trải mấy tỉnh ở châu
thổ Bắc bộ càng khẳng định vị trí của tín ngưỡng đặc sắc này.

Từ 2000 năm nay, mặc dù Phật giáo hóa, Nho giáo hóa và bản địa hóa, tuy
nhiện đàn thờ của Tứ Pháp vốn ban đầu là thờ Nữ thần Mưa vẫn nghiễm nhiên
tồn tại, gần như không có sự thay đổi. Dù có gọi là Phật, nhưng Tứ Pháp vẫn độc
lập với Phật điện. Chùa Dâu và các chùa Tứ Pháp mặc dù vẫn có đầy đủ hệ
thống tượng Phật, nhưng trên đàn thờ của Tứ Pháp vẫn luôn riêng biệt. Trên đàn
thờ, và ở vị trí cao nhất hoặc quan trọng nhất vẫn chỉ có một trong 4 vị Tứ Pháp
mà thôi. Gọi là chùa, gọi là Phật nhưng đàn thờ vẫn độc lập. Sự tồn tại Tín
ngưỡng Tứ Pháp với đàn thờ, tượng pháp cho thấy ở đây thực sự là gần như là
“hóa thạch ngoại biên” của Hindu giáo cổ xưa.

Tác giả: Nguyễn Xuân Diện - Viện Nghiên cứu Hán Nôm
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